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KIỂM TRA HỌC KÌ I 

Đề 6 

1.Viết các số sau : 

a) Năm phần mười, bảy mươi chín phần trăm, sáu mươi hai phần nghìn 

b) Tám và bảy phần mười hai, hai và bảy phần tám 

2.Viết số thập phân có : 

a) Năm đơn vị, sáu phần mười 

b) Ba nghìn không trăm linh ba đơn vị, năm phần trăm 

3. Điền dấu >; < ; = 

88,2……….88,19                               48,6…………..48,600 

7,848………7,85                                90,9…………..89,9 

4.Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm : 

a) 8m 7dm = ……….m                              b) 3cm2 6mm2 = ……..cm2 

c) 7 tấn 773kg = ……….tấn                       d) 76cm 8mm = ……..cm 

5.Đặt tính rồi tính : 

397,45 + 410,74 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

34,05 x 4,6 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

627,50 – 461,39 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

45,54 : 18 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

 

https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/


 

Học 360.net – Tài liệu học tập, bài giảng miễn phí 

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/                 

 

 

6.Một trường tiểu học có 245 học sinh nam và 255 học sinh nữ. 

a) Tính tỉ số phần trăm của số học sinh nam với số học sinh toàn trường 

b) Tính tỉ số phần trăm của số học sinh nữ với số học sinh toàn trường 

Bài giải 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

7.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng : 

a) Chữ số 7 trong phân số thập phân 86,732 có giá trị là: 

A. 
7

1000
                    B. 

7

100
                       C. 

7

10
                       D.7 

b) Viết 5
6

100
 dưới dạng số thập phân là : 

A.5,6                          B.5,06                      C.5,006                       D.50,6 

c) 2 phút 30 giây =………. Giây 

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A.50                         B.230                    C.90                           D.150 
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